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1 0101073824 Tiếng Anh chuyên ngành 18DTH.HL 01 4 60 0 1 20 40 40 11/4/2022 12/6/2022

2 0101001786 Toán cao cấp A1 18DTH.HL 02 2 30 0 5 20 60 300 11/4/2022 12/6/2022

3 0101070073 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 18DTH.HL03 4 45 30 1 20 60 60 11/4/2022 12/6/2022

4 0101070046 Kỹ thuật lập trình 18DTH.HL04 4 45 30 1 20 60 60 11/4/2022 12/6/2022

5 0101001030 Xác suất thống kê 18DTH.HL05 2 30 0 1 20 40 40 11/4/2022 12/6/2022

6 0101073129 Chuyên đề Java 18DTH.HL06 3 30 30 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

7 0101073122 Công nghệ Web tiên tiến 18DTH.HL07 3 30 30 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

8 0101073827 An toàn thông tin 18DTH.HL08 2 30 0 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

9 0101032053 Hệ thống thông tin quản lý 18DTH.HL09 2 30 0 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

10 0101070108 Lập trình Web 19DTH.HL 01 3 30 30 2 20 50 100 11/4/2022 12/6/2022

11 0101070110 Lý thuyết đồ thị 19DTH.HL02 3 45 0 1 20 50 50 11/4/2022 12/6/2022

12 0101070107 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH.HL03 3 30 30 1 20 40 40 11/4/2022 12/6/2022

13 0101071340 Qui hoạch tuyến tính 19DTH.HL04 2 30 0 1 20 40 40 11/4/2022 12/6/2022

14 0101073128 Chuyên đề.NET 19DTH.HL05 3 30 30 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

15 0101070075 Công nghệ phần mềm 19DTH.HL06 3 30 30 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

16 0101073078 Đồ án cơ sở KTPM 19DTH.HL07 3 0 90 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

17 0101070119  Phần mềm mã nguồn mở 19DTH.HL08 3 30 30 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

18 0101073825 Chuyên đề Oracle 19DTH.HL09 3 30 30 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

19 0101073483  Cơ sở lập trình 20DTH.HL 01 3 30 30 4 20 60 240 11/4/2022 12/6/2022

20 0101070130 Toán rời rạc 20DTH.HL 02 3 45 0 3 20 70 210 11/4/2022 12/6/2022

21 0101001612 Thiết kế web 20DTH.HL 03 3 30 30 2 20 50 100 11/4/2022 12/6/2022

22 0101070085 Hệ Điều Hành 20DTH.HL04 3 30 30 1 20 60 60 11/4/2022 12/6/2022

23 0101070418 Cơ sở dữ liệu 20DTH.HL05 4 45 30 1 20 50 50 11/4/2022 12/6/2022
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24 0101070113 Mạng máy tính 20DTH.HL06 3 30 30 1 20 40 40 11/4/2022 12/6/2022

25 0101070097 Kiến trúc máy tính 21DTH.HL 01 3 30 30 1 20 50 100 11/4/2022 12/6/2022

26 0101071793 Nhập môn Công nghệ thông tin 21DTH.HL 02 2 30 0 1 20 70 70 11/4/2022 12/6/2022

27 0101070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 20DTH.HL03 3 30 30 1 20 70 70 11/4/2022 12/6/2022

28 0101001787 Toán cao cấp A2 20DOT.HL 2 30 0 2 20 80 160 11/4/2022 12/6/2022

29 0117001937 Xác suất và thống kê y dược 17DDS.HL 2 30 0 2 20 70 140 11/4/2022 12/6/2022

30 0110001030 Xác suất thống kê 21DTC.HL 2 30 0 1 20 90 90 11/4/2022 12/6/2022

31 0101001788 Toán cao cấp A3 19DOT.HL 2 30 0 1 20 80 80 11/4/2022 12/6/2022

32 0101070245 Xác suất thống kê y học 21DXN.HL01 2 30 0 1 20 60 60 11/4/2022 12/6/2022

33 0110001789 Toán cao cấp C1 21DMK.HL 2 30 0 1 20 60 60 11/4/2022 12/6/2022

34 0110074887 Toán kinh tế 21DQN.HL 3 45 0 1 20 50 50 11/4/2022 12/6/2022

35 0117001030 Xác suất thống kê 18DVY.HL 2 30 0 1 20 50 50 11/4/2022 12/6/2022

36 0122070245 Xác suất thống kê y học 21DXN.HL02 2 30 0 1 20 30 30 11/4/2022 12/6/2022

Tp, Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 03 năm 2022
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